
BỘ Y TẾ 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /2026/TT-BYT 

 
            Hà Nội, ngày         tháng      năm 2026 

                
THÔNG TƯ 

Quy định về mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 
 
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Luật số 46/2014/QH13 và Luật số 51/2024/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của      
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ trưởng 
Vụ Bảo hiểm y tế, 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định về mã hóa bệnh tật,             
nguyên nhân tử vong theo ICD-10. 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về mã hóa bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo 

ICD-10. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
1. ICD-10 là bảng phân loại quốc tế về bệnh tật, nguyên nhân tử vong phiên 

bản lần thứ 10 do Tổ chức Y tế Thế giới ban hành (viết tắt của cụm từ tiếng Anh 
“International Classification of Diseases”). 

2. Mã hoá bệnh tật là việc chuyển đổi các thuật ngữ y khoa, chẩn đoán bệnh 
tật, nguyên nhân tử vong, các vấn đề sức khoẻ, chấn thương và các can thiệp y tế 
từ dạng văn bản hoặc dữ liệu phi cấu trúc sang định dạng dữ liệu có cấu trúc ký 
tự chữ hoặc ký tự số hoặc ký tự chữ và ký tự số. 

Điều 3. Danh mục mã bệnh tật, nguyên nhân tử vong theo ICD-10 
Ban hành Danh mục mã bệnh tật, nguyên nhân tử vong (sau đây gọi chung 

là mã bệnh) theo ICD-10 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 
Điều 4. Hướng dẫn nguyên tắc áp dụng mã hóa bệnh theo ICD-10 
1. Các cột từ cột 1 đến cột 23 của Danh mục mã bệnh theo ICD-10 quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này cung cấp thông tin, dữ liệu về một 
mã bệnh cụ thể. 
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2. Các cột từ cột 24 đến cột 29 của Danh mục mã bệnh theo ICD-10 quy 
định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng cho từng mã ICD-
10 theo nguyên tắc như sau:  

a) Cột 24 xác định mã không được dùng là bệnh chính; 

b) Cột 25 xác định mã không được khuyến khích dùng là bệnh chính; 

c) Cột 26 xác định mã không được sử dụng vì có mã 4 hoặc 5 ký tự cụ thể hơn; 

d) Cột 27 xác định mã chỉ sử dụng để mã hóa nguyên nhân tử vong; 

đ) Cột 28 xác định mã chỉ có hoặc chủ yếu có ở nữ giới; 

e) Cột 29 xác định mã chỉ có hoặc chủ yếu có ở nam giới. 

3. Quy định chung về một số thuật ngữ: 

a) Bệnh chính là bệnh hoặc tình trạng bệnh lý mà người bệnh phải đến cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh và được chẩn đoán xác định 
khi kết thúc lượt khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp có nhiều bệnh hoặc nhiều 
tình trạng bệnh lý thì bệnh hoặc tình trạng bệnh lý nào phải sử dụng nhiều nguồn 
lực (chi phí, dịch vụ, nhân lực) nhất được xác định là bệnh chính. Trường hợp 
không đưa ra được chẩn đoán xác định bệnh thì những triệu chứng chính hoặc rối 
loạn, bất thường được xác định là bệnh chính; 

b) Bệnh kèm theo là những bệnh cùng tồn tại với bệnh chính ở thời điểm 
người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, chữa bệnh hoặc bệnh 
tiến triển hoặc được phát hiện trong quá trình điều trị bệnh chính, có ảnh hưởng 
đến việc chăm sóc và điều trị cho người bệnh, dẫn đến việc kéo dài thời gian nằm 
viện hoặc phải sử dụng thêm nguồn lực; 

c) Biến chứng là bệnh hoặc hội chứng hoặc tình trạng bệnh lý xuất hiện 
trong quá trình điều trị do hậu quả của bệnh tật, chấn thương, can thiệp y khoa 
trước đó hoặc do tiến triển xấu đi của bệnh trong quá trình điều trị; 

d) Di chứng là tình trạng bệnh lý còn lại của bệnh tật, chấn thương, can 
thiệp y khoa sau khi đã được điều trị hoặc do ảnh hưởng lâu dài của một bệnh 
hoặc tổn thương xảy ra sau điều trị. 

4. Kỹ thuật mã hóa bệnh tật trong quá trình triển khai áp dụng được thực 
hiện theo hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026, trừ 
quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. 
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2. Quy định “(Đóng dấu treo của cơ sở KCB)” tại Mẫu phiếu hẹn khám lại 
của Phụ lục V và quy định “(Ký tên, đóng dấu)” tại Mẫu phiếu chuyển cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 
01/2025/TT-BYT ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được thay thế 
bằng ký số xác thực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với bản điện tử. Quy 
định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

3. Sửa đổi mã Q87.11 (Hội chứng Prader Willi) quy định tại Phụ lục 3 
ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT thành mã Q87.1 (Hội chứng 
Prader Willi). Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026. 

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Trường hợp các văn bản đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực mà có quy định về mã hoá bệnh khác với quy định của 
Thông tư này thì áp dụng mã bệnh theo quy định của Thông tư này kể từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành. Trường hợp mã bệnh theo quy định trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực bị huỷ thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lựa chọn tên 
bệnh phù hợp nhất quy định tại danh mục ban hành kèm theo Thông tư này để có 
mã bệnh tương ứng thay thế. 

2. Trường hợp người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám bệnh, 
chữa bệnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và kết thúc lượt khám 
bệnh, chữa bệnh trong ngày hoặc sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề sử dụng mã bệnh theo quy định tại 
Thông tư này. 

3. Các mã bệnh đã được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi trong hồ sơ bệnh 
án của người bệnh theo các văn bản đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành và đang được lưu trữ theo quy định trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý. 

Điều 7. Trách nhiệm thi hành 
1. Vụ Bảo hiểm y tế có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức triển khai Thông 

tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan đến bảo hiểm y tế. 
2. Cục Quản lý khám, chữa bệnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Vụ 

Bảo hiểm y tế và các đơn vị có liên quan: 
a) Tổ chức triển khai Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh;  
b) Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện mã hoá bệnh cho các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 
c) Rà soát, đề xuất việc bãi bỏ các quy định, hướng dẫn về mã hóa bệnh 

theo ICD-10 không còn phù hợp với quy định tại Thông tư này; đề xuất việc cập 
nhật mã bệnh theo yêu cầu của công tác khám bệnh, chữa bệnh. 
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3. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm: 
a) Cập nhật Danh mục mã bệnh theo ICD-10 quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư này trên Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám 
định bảo hiểm y tế; 

b) Hướng dẫn cơ quan bảo hiểm xã hội thuộc quyền quản lý tổ chức thực 
hiện các quy định tại Thông tư này. 

4. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố; 
cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai, 
kiểm tra việc thực hiện Thông tư này đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền quản lý. 

5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm: 
a) Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này; 

 b) Cập nhật danh mục mã bệnh theo ICD-10 quy định tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Thông tư này vào phần mềm quản lý bệnh viện để thực hiện ghi 
chép, mã hóa bệnh; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề áp dụng mã bệnh phù 
hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng của người bệnh; 
 d) Khuyến khích từng bước bố trí nhân viên chuyên trách về mã hoá lâm 
sàng để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định mã hoá lâm sàng tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Vụ 
Bảo hiểm y tế) để xem xét, giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;  
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;  
- Văn phòng Tổng Bí thư;  
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;  
- Văn phòng Quốc hội;  
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  
- Kiểm toán nhà nước;  
- Ngân hàng Chính sách xã hội;  
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;  
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); 
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo);  
- Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam; 
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;  
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ  
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; 
- Lưu: VT, KCB, PC, BH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

Trần Văn Thuấn 
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